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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24

1 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A10 Thái Thị Trúc Nguyên Nữ 21 2 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,7 8,8 8,7 40

2 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Bảo Nhi Nữ 10 09 2006 BV Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 8,6 8,8 8,7 40

3 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A10 Ngô Gia Hân Nữ 06 04 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 8,6 8,1 8,1 40

4 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Hoài Ny Nữ 30 01 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,4 8,6 8,6 40

5 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10 09 2006 BV Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 8,4 8,6 8,1 40

6 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 05 08 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,3 7,8 8,7 40

7 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Trịnh Thị Kiều Oanh Nữ 15 07 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8 7,1 8 40

8 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Đỗ Trung Vũ Nam 05 04 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,3 8,6 8,1 39

9 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A10 Lê Trường Sinh Nam 01 03 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,5 7,6 7,4 39

10 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Bùi Thị Thu Hiến Nữ 21 10 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,2 7 8 38

11 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A10 Thái Viết Toàn Nam 01 12 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,2 7,4 7,2 37

12 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 13 05 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 8 7,5 7,8 37

13 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 25 6 2006 Quảng Nam Kinh 0 7,7 7,2 8,5 37

14 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Ngọc Khanh Nữ 24 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,1 7,4 7,5 36

15 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A10 Hồ Văn Phước Nam 01 01 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8 7,7 6,9 36

16 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A10 Huỳnh Thịnh Văn Nữ 09 01 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,8 7,7 7,5 36

17 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A10 Võ Thị Hồng Linh Nữ 4 4 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,7 7,6 7,2 36

18 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Thanh Duyên Nữ 9 2 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,6 7,4 6,6 36

19 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Hoài Thơ Nữ 16 04 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,4 6,7 7,3 36

20 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Thảo Nhi Nữ 01 01 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,2 6,9 6,9 36

21 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Đoàn Thị Trúc Mai Nữ 06 01 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,1 5,8 6,8 36

22 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Phan Phạm Huy Đạt Nam 18 10 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 6,8 7,5 6,3 36

23 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Đoàn Minh Trí Nam 16 02 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 6,7 6,5 6,5 36

24 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Hằng Ni Nữ 12 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,8 5,4 6,5 35

25 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Trà Văn Tỵ Nam 09 05 2006 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 7,5 6,8 8 34

26 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 08 08 2006 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 7,4 5,7 6,1 34

27 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 30 6 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,2 6,7 7 34

28 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A10 Trương Văn Huy Nam 07 06 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,8 7,4 6,2 34

29 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A10 Nguyễn Vũ Gia Bão Nam 16 07 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,7 6,4 6,5 32

30 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Lê Trường Bảo Nam 13 09 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,4 7,3 6,5 32

31 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Đoàn Văn Thịnh Nam 15 11 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,1 7,7 6,5 32

32 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Lê Tiết Bản Nam  10 8 2006 BV Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 7,1 5,4 6,6 32

33 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A10 Trương Văn Nguyên Nam 15 4 2006 Quảng Nam Kinh 0 6,9 5,9 6,7 32

34 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A10 Phan Xuân Trí Nam 25 11 2006 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 0 6,5 6,7 5,4 32

35 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A10 Trần Thị Mỹ Liên Nữ 26 10 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,4 7,2 7,7 30

36 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A10 Trần Thị Mỹ Loan Nữ 26 10 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,4 7,2 7,7 30

37 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A10 Lưu Phan Văn Tài Nam 12 01 2006 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 6,9 5 6,1 30

38 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A10 Đặng Kim Nam Nam 02 01 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 6,7 6 7,1 30

Tiên Phước, ngày 24 tháng  08 năm 2021
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